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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	 Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
	Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
	Lớp:  15CĐ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
 (
Đề số 1
)	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (4 điểm)
Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
a/ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b/ Lương một ngày lao động là 80.000 đồng, như vậy người lao động làm thêm ngày 30/04 thì sẽ được doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng.
c/ Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô là hành vi tuân thủ pháp luật.
d/ Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật.
Câu 2: (2 điểm)
Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này.
Câu 3: (4 điểm)
An đã tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật, xin làm việc cho doanh nghiệp X. Hai bên thỏa thuận thời gian thử việc là 1 tháng với mức lương là 80% so với mức lương của công việc đó. Sau 1 tháng thử việc, An được ký hợp đồng lao động từ ngày 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013. An làm việc liên tục từ ngày ký hợp đồng lao động (09/02/2012) đến ngày 31/12/2013 thì doanh nghiệp X mời An lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết từ lâu rồi.
Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:
a/ Thời gian thử việc 1 tháng đối với An đúng hay sai? Giải thích? (1 điểm)
b/ Lương thử việc hai bên thỏa thuận là 80% so với mức lương của công việc đó, có đúng với quy của pháp luật không? Tại sao? (1 điểm)
c/ Xác định loại hợp đồng lao động của An từ ngày 09/02/2012 đến ngày 31/12/2013? Giải thích? (1 điểm)
d/ Ngày 31/12/2013 doanh nghiệp X mời An lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không? Giải thích? (1 điểm)
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
	Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
	Lớp: 15CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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Đề số 1
)      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
a/ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b/ Lương một ngày lao động là 80.000 đồng, như vậy người lao động làm thêm ngày 30/04 thì sẽ được doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng.
c/ Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô là hành vi tuân thủ pháp luật.
d/ Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật.
	4,0

	
	a
	Đúng
Bởi vì: Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. 
	0.5
0.5


	
	b
	Sai
Bởi vì: 30/04 là ngày lễ nên được hưởng lương là 300%, là 240.000 đồng.
	0.5
0.5

	
	c
	Sai
Bởi vì: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô là hành vi thi hành pháp luật, Chủ thể bằng hành vi tích cực của mình thực hiện điều pháp luật yêu cầu.
	0.5
0.5


	
	d
	Sai
Bởi vì: có những quan hệ xã hội mà pháp luật không điều chỉnh như quan hệ bạn bè thông thường.
	0. 5
0.5

	2
	
	Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này.
	2,0

	
	a.
	Cơ sở hiến định của nguyên tắc
Điều 5 Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2013) quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc…”
	
0.5


0.5


	
	b.
	Nội dung của nguyên tắc:
· Trong các cơ quan dân cử như Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các thành phần dân tộc thiểu số phải có tỉ lệ đại biểu thích đáng.
· Trong tổ chức bộ máy nhà nước, các tổ chức thích hợp được thành lập để đảm bảo lợi ích dân tộc và tham gia quyết định các chính sách dân tộc như Hội đồng dân tộc thuộc Quốc hội, Ủy ban Dân tộc thuộc Chính phủ, các Ban dân tộc thuộc Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh…Nhà nước thực hiện chính sách bồi dưỡng, đào  tạo nguồn cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số.
· Trong hoạt động của mình, nhà nước thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống….
	
0.5




0.5

	3
	
	An đã tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật, xin làm việc cho doanh nghiệp X. Hai bên thỏa thuận thời gian thử việc là 1 tháng với mức lương là 80% so với mức lương của công việc đó. Sau 1 tháng thử việc, An được ký hợp đồng lao động từ ngày 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013. An làm việc liên tục từ ngày ký hợp đồng lao động (09/02/2012) đến ngày 31/12/2013 thì doanh nghiệp X mời An lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết từ lâu rồi.
Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:
a/ Thời gian thử việc 1 tháng đối với An đúng hay sai? Giải thích? (1 điểm)
b/ Lương thử việc hai bên thỏa thuận là 80% so với mức lương của công việc đó, có đúng với quy của pháp luật không? Tại sao? (1 điểm)
c/ Xác định loại hợp đồng lao động của An từ ngày 09/02/2012 đến ngày 31/12/2013? Giải thích? (1 điểm)
d/ Ngày 31/12/2013 doanh nghiệp X mời An lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không? Giải thích? (1 điểm)
	4,0

	
	a
	Đúng
Bởi vì: theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động chỉ được quyền yêu cầu người lao động thử việc 1 lần không quá 60 ngày…với công việc kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
	0.5
0.5

	
	b
	Sai
Bởi vì: theo quy định của pháp luật, lương thử việc do hai bên thỏa thuận ít nhất phải bằng  85% so với mức lương của công việc đó.
	0.5
0.5

	
	C
	- Hợp đồng 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013: hợp đồng xác định thời hạn.
- Từ ngày 08/02/2013 31/12/2013: sau khi hết hợp đồng (có thời hạn) 30 ngày mà không ký lại hợp đồng mới thì hợp đồng xác định thời hạn trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.
	0.5

0.5

	
	d
	Không đúng quy định pháp luật.
Bởi vì: An hiện đang thực hiện hợp đồng lao động không  xác định thời hạn, do đó muốn chấm dứt thì phải tuân theo quy định pháp luật.
	0.5
0.5


_______Hết_______
           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN		     			  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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